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Họ, tên thí sinh:..................................................................... SBD: .............................
Câu 1: Việc công dân viết bài đăng báo, bày tỏ quan điểm của mình phê phán cái xấu, đồng tình với cái tốt là biểu hiện quyền nào dưới đây của công dân ?


A. Quyền tự do tư tưởng.
B. Quyền tự do báo chí.


C. Quyền tự do ngôn luận.
D. Quyền tham gia ý kiến.

Câu 2: Mọi công dân đều có quyền học từ thấp đến cao. Nội dung này thể hiện quyền


A. dân chủ của công dân.
B. học tập của công dân.


C. phát triển của công dân.
D. sáng tạo của công dân.

Câu 3: Mọi công dân đều có quyền học không hạn chế có nghĩa là công dân


A. có quyền học bằng nhiều hình thức khác nhau.


B. có quyền học từ tiểu học đến THCS, THPT, Đại học, sau đại học...


C. không bị phân biệt đối xử bởi các dân tộc, tôn giáo, giới tính…


D. được học bất cứ ngành nghề nào phù hợp với điều kiện của bản thân.

Câu 4: Công dân có thể phát biểu ý kiến xây dựng cơ quan, trường học ở nơi nào dưới đây?


A. Ở nhà riêng của mình.


B. Ở bất cứ nơi nào.


C. Trong các cuộc họp ở cơ quan, trường học.


D. Ở nơi tụ tập đông người.

Câu 5: Trước khi được ban hành, Hiến pháp năm 2013 đã được đưa ra thảo luận, lấy ý kiến trong nhân dân. Việc nhân dân tham gia góp ý kiến vào Dự thảo Hiến pháp năm 2013 là thực hiện quyền nào dưới đây của công dân ?


A. Quyền tự do ngôn luận.


B. Quyền tự do dân chủ.


C. Quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội.


D. Quyền tham gia xây dựng đất nước.

Câu 6: Chị L là nhân viên Công ty X có hai lần đi làm muộn nên bị Giám đốc Công ty ra quyết định kỷ luật với hình thức hạ bậc lương. Không đồng ý với quyết định của Giám đốc, chị L có thể làm gì trong các cách dưới đây để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình ?


A. Viết đơn đề nghị giám đốc xem lại.


B. Gửi đơn khiếu nại đến cơ quan cấp trên.


C. Gửi đơn tố cáo đến cơ quan cấp trên.


D. Gửi đơn khiếu nại đến Giám đốc Công ty.

Câu 7: Biểu hiện nào dưới đây là nội dung của nguyên tắc bầu cử trực tiếp?

A. Giữ bí mật nội dung phiếu bầu của mình.


B. Công dân từ đủ 18 tuổi trở lên có quyền đi bầu cử.


C. Mỗi cử tri có một phiếu bầu với giá trị ngang nhau.


D. Cử tri tự mình viết phiếu và bỏ phiếu.

Câu 8: Anh P đề nghị thủ trưởng cơ quan xem xét lại quyết định cho thôi việc của mình. Anh P đang thực hiện quyền gì?


A. Quyền tố cáo.
B. Quyền ứng cử.


C. Quyền bãi nại.
D. Quyền khiếu nại.

Câu 9: Quyền bầu cử và quyền ứng cử là các quyền dân chủ cơ bản của công dân trong lĩnh vực


A. Kinh tế.
B. Chính trị.
C. Văn hóa.
D. Xã hội.

Câu 10: Việc làm nào sau đây là thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của công dân?


A. Kiến nghị với Ủy ban nhân dân xã về xây dựng đường liên thôn.


B. Tham gia giữ gìn trật tự, an toàn giao thông tại địa phương.


C. Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh ở khu dân cư.


D. Tham gia lao động công ích ở địa phương.

Câu 11: Mẹ nhờ em đi bỏ phiếu bầu cử thay. Em thấy việc làm của mẹ mình vi phạm quyền nào sau đây của công dân?


A. Quyền tham gia vào quản lí xã hội.
B. Quyền tự do ngôn luận.


C. Quyền bầu cử.
D. Quyền ứng cử.

Câu 12: Khi bầu cử, mỗi cử tri đều có một lá phiếu với giá trị ngang nhau là thể hiện nguyên tắc bầu cử


A. bình đẳng.
B. phổ thông.
C. công bẳng.
D. dân chủ.

Câu 13: Nguyên tắc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân là


A. khẩn trương, công khai, minh bạch.


B. phổ biến, rộng rãi, chính xác.


C. phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín.


D. dân chủ, công bằng, tiến bộ, văn mình.

Câu 14: Việc nào sau đây không thuộc quyển tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của công dân?


A. Góp ý kiến cho dự thảo quy hoạch sử dụng đất của xã.


B. Kiến nghị với Ủy ban nhân dân xã về bảo vệ môi trường ở địa phương.


C. Thảo luận, biểu quyết các vấn đề trọng đại khi nhà nước trưng cầu dân ý.


D. Tự ứng cử vào cơ quan quyền lực nhà nước tại địa phương.

Câu 15: Trong dịp đại biểu Hội đồng nhân dân xã Q tiếp xúc với cử tri, nhân dân xã kiến nghị với cử tri về hoạt động sản xuất kinh doanh của xã. Đây là biểu hiện quyền nào dưới đây của công dân ?


A. Quyền bày tỏ ý kiến.
B. Quyền tự do ngôn luận.


C. Quyền tự do tư tưởng.
D. Quyền xây dựng chính quyền.

Câu 16: Người nào dưới đây không được thực hiện quyền bầu cử ?


A. Người đang phải cháp hành hình phạt tù.


B. Người đang bị tình nghi vi phạm pháp luật.


C. Người đang ốm nằm điều trị ở nhà.


D. Người đang đi công tác xa nhà.

Câu 17: Nguyên tắc nào sau đây không phải là nguyên tắc bầu cử?


A. Bình đẳng.
B. Công khai.
C. Phổ thông.
D. Trực tiếp.

Câu 18: Trong quá trình bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp, mỗi công dân được phép bỏ mấy lá phiếu?


A. 1 lá phiếu.
B. Không giới hạn số lượng.


C. 2 lá phiếu.
D. 3 lá phiếu.

Câu 19: Khi gặp trường hợp nào sau đây, công dân có quyền khiếu nại?

A. Phát hiện đối tượng nghi ngờ buôn bán ma túy.


B. Thấy người trộm cắp xe đạp ở cổng trường trung học.


C. Thấy một nhóm thanh niên chuẩn bị đua xe trái phép.


D. Bị giám đốc cho thôi việc không rõ lí do.

Câu 20: Tự tiện bóc mở, thu giữ, tiêu hủy thư, điện tín của ngưởi khác là hành vi xâm phạm quyền nào dưới đây của công dân ?


A. Quyền được đảm bảo an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín.


B. Quyền bí mật đời tư của cá nhân.


C. Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở.


D. Quyền tự do cá nhân.

Câu 21: Việc kiểm soát thư tín, điện thoại, điện tín của cá nhân được thực hiện trong trường hợp


A. có ý kiến của lãnh đạo cơ quan.


B. có nghi ngờ chứa thông tin không lành mạnh.


C. có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.


D. có tin báo của nhân dân.

Câu 22: Việc nhờ người thân trong gia đình đi bỏ phiếu hộ trong cuộc bỏ phiếu bầu Đại biểu Quốc hội là vi phạm nguyên tắc gì theo Luật Bầu cử?


A. Phổ thông.
B. Trực tiếp.
C. Bỏ phiếu kín.
D. Bình đẳng.

Câu 23: Công dân có thể sử dụng quyền tự do ngôn luận bằng cách


A. gửi đơn tố cáo cán bộ, công chức đến cơ quan có thẩm quyền.


B. phát biểu xây dựng trong các cuộc họp ở cơ quan, trường học.


C. phát biểu ở bất cứ nơi nào.


D. phê phán cơ quan, cán bộ, công chức nhà nước trên mạng Facebook.

Câu 24: Nhân dân thôn X họp bàn và quyết định mức góp tiền của từng hộ để xây dựng điểm sinh hoạt cộng đồng. Việc này cũng được lãnh đạo xã chấp thuận và ủng hộ kinh phí. Việc họp bàn và quyết định của bà con thôn X thể hiện quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội ở phạm vi

A. Cơ sở.
B. Xã hội.
C. Văn hóa.
D. Cả nước.

Câu 25: Những ai được thực hiện quyền tố cáo?


A. Những người không vi phạm pháp luật.


B. Mọi cá nhân, tổ chức.


C. Những công dân từ đủ 18 tuổi trở lên.


D. Mọi công dân.

Câu 26: Công dân thực hiện bầu cử bằng cách nào dưới đây là đúng pháp luật?

A. Nhờ người khác viết phiếu bầu và tự mình bỏ phiếu.


B. Tự viết phiếu bầu và nhờ người khác bỏ phiếu hộ.


C. Tự mình viết phiếu bầu và bỏ phiếu.


D. Ủy quyền cho người khác viết phiếu bầu và bỏ phiếu giúp.

Câu 27: X là sinh viên ở cùng với Y. Trong lúc Y không có nhà, X đã đọc thư bố mẹ gửi cho Y. Hành vi này của X đã xâm phạm tới quyền nào dưới đây của Y?


A. Quyền bí mật thông tin.


B. Quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm.


C. Quyền được đảm bảo an toàn và bí mật thư tín.


D. Quyền được đảm bảo thông tin cá nhân.

Câu 28: Nội dung nào dưới đây không thể hiện quyền học tập của công dân?


A. Công dân có quyền học bất cứ ngành nghề nào.


B. Công dân có quyền học suốt đời.


C. Công dân có quyền được bồi dưỡng phát triển tài năng.


D. Công dân có quyền học không hạn chế.

Câu 29: Chủ thể nào dưới đây có quyền tự do ngôn luận?


A. Mọi cán bộ, công chức nhà nước.
B. Chỉ những người từ 18 tuổi trở lên.


C. Chỉ nhà báo.
D. Mọi công dân.

Câu 30: Ngày 22/5/2011, Việt Nam tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Công dân nào dưới đây đủ điều kiện được ứng cử khi có ngày sinh là


A. 21/5/1990.
B. 21/4/1991.
C. 21/5/1994.
D. 21/5/1993.

-----------------------------------------------

----------- HẾT ----------

ĐỀ CHÍNH THỨC
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